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Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm 

Laboratory: Laboratory Testing 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần kiểm định VILAB  

Organization: VILAB Inspection Joint Stock Company  

Số hiệu/ Code:  VILAS 1605 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực:  Cơ 

Field: Mechanical 

Người quản lý: Lê Hoàng Phúc 

Laboratory manager: Le Hoang Phuc 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Kể từ ngày      /12/2025 đến ngày       /12/2030 

Địa chỉ:   

Address: 
103-105 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 
103-105 Nguyen Dinh Chieu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City 

Địa điểm: 

Location: 
103-105 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 
103-105 Nguyen Dinh Chieu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel: 0865 678 478 

Email: vilabcert@gmail.com 

Website:  
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Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ 
Field of testing:             Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  Túi xách 
Hand bag 

 

Xác định kích thước  
Determination of size  

(0~3.000) mm SOP-VILAB/01 
(2025) 

2.  
Xác định khối lượng  
Determination of weight  

(0~8.000) gram SOP-VILAB/02 
(2025) 

3.  

Da  
Leather 

Xác định pH 
Determination of pH 

 TCVN 7127: 2020 

4.  
Xác định độ hấp phụ hơi nước 
Determination of water vapour 
absorption 

 TCVN 10455-2014 

5.  
Xác định độ dày 
Determination of Thickness  

 ASTM D1813-13: 
2023 

 
Chú thích/ Note:  

- SOP: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory deverloped method 

- ASTM: American Society for Testing and Materials 

- Trường hợp Công ty Cổ phần kiểm định VILAB cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì         
Công ty Cổ phần kiểm định VILAB phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo              
quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for VILAB Inspection Joint Stock Company 
provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 
according to the law before providing the service. 
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